
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chƣơng trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới (Vốn sự nghiệp) năm 2024 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025;     

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 342/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước”; số 40/2017/TT-BTC ngày 

28/04/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; số 06/2023/TT-

BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2018/TT-BTC ngày 30 /3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức; số 55/2023/TT-BTC ngày 15/08/2023 quy định 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;  

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3855/TTr-STC ngày 

10/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTTQ xây 

dựng nông thôn mới cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, với các nội dung như sau: 

1. Nội dung: Triển khai xây dựng mô hình Khu dân cư “sáng, xanh, sạch, 



2 
 

đẹp, an toàn” hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.  

- Dự toán kinh phí:                                                         797.200.000 đồng. 

(Bảy trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng) 

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung cho 

ngân sách tỉnh để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2024 được giao tại Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của 

UBND tỉnh (Mục 8. Nội dung thành phần số 9: Nâng cao chất lượng, phát huy 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong 

xây dựng nông thôn mới). 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

  1. Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện 

trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác của số liệu báo cáo, 

các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức và nội dung trình phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này. 

2. Sở Tài chính căn cứ nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định 

này, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục nghiệp vụ bổ sung 

dự toán năm 2024 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để triển khai thực hiện 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trên cơ sở dự toán được giao, tình hình 

thực tế, rà soát, điều chỉnh kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng 

quy định hiện hành, có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng 

chế độ, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu 

quả, chống thất thoát, lãng phí; chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự 

cần thiết và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.     

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN (cuong). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lê Đức Giang 
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DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI 

NĂM 2024 CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  

 

Đơn vị tính: đồng 
 

STT Nội dung Th nh tiền Ghi chú 

  TỔNG KINH PHÍ 
          

797.200.000  
  

1 

Hội nghị triển khai ra mắt mô hình v  tập huấn 

thực hiện các tiêu chí mô hình NTM kiểu mẫu tại 

05 khu dân cƣ tham gia xây dựng mô hình trên 

địa b n 5 huyện: Khu dân cư thôn Phù Hưng 2, Yên 

Thái, huyện Yên Định; khu dân cư thôn Thổ Khối, xã 

Yên Dương, huyện Hà Trung; khu dân cư thôn Phúc 

Thượng, xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân; khu dân 

cư thôn Nghi Vịnh, xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn và 

khu dân cư thôn Nghĩa Lập, xã  Hoằng Lưu, huyện 

Hoằng Hoá. 

          

191.550.000  
  

  

Dự toán kinh phí tổ chức 01 hội nghị 

   - Thành phần: Tổng số 210 người (trong đó: đại 

biểu không hưởng lương từ NSNN: các hộ gia đình 

tham gia thực hiện mô hình là 200 người). 

  - Thời gian tổ chức: 01 ngày/HN;  

  - Địa điểm tổ chức: tại Trung tâm xã có mô hình. 

            

38.310.000  
  

 -  Hội trường, ma két 
              

3.500.000  
  

 -  Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 
            

20.000.000  
  

 -  
Tài liệu đóng quyển:  40 trang; Quy cách giấy A4, 

bìa couche 250gms, in màu, băng dính lụa. 

              

4.410.000  
  

 -  Giải khát giữa giờ 
              

8.400.000  
  

 -  Báo cáo viên 
              

2.000.000  
  

2 

Tập huấn tuyên truyền về công tác đảm bảo an 

to n thực phẩm tại 05 khu dân cƣ tham gia xây 

dựng mô hình  

          

206.250.000  
  

  

Dự toán kinh phí tổ chức 01 hội nghị 
   - Thành phần: Tổng số 210 người (trong đó: đại 

biểu không hưởng lương từ NSNN: các hộ gia đình 

tham gia thực hiện mô hình là 200 người). 

  - Thời gian tổ chức: 01 ngày/HN;  

  - Địa điểm tổ chức: tại Trung tâm xã có mô hình. 

            

41.250.000  
  

 -   Hội trường, ma két                  
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STT Nội dung Th nh tiền Ghi chú 

3.500.000  

 -  Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu  không hưởng lương 
            

20.000.000  
  

 -  
Tài liệu đóng quyển:  73 trang; Quy cách giấy A4, 

bìa couche 250gms, in màu, băng dính lụa. 

              

7.350.000  
  

 -  Giải khát giữa giờ 
              

8.400.000  
  

 -  Báo cáo viên 
              

2.000.000  
  

3 

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về duy trì v  nhân 

rộng mô hình  khu dân cƣ sáng-xanh-sạch-đẹp - 

an toàn 

  - Thành phần: Tổng số 200 đại biểu (trong đó đại 

biểu không hưởng lương từ NSNN là: 150 đại biểu), 

gồm Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; đại diện 

Văn phòng NTM tỉnh; đại diện Ban Thường trực 

MTTQ các huyện; Đại diện Chủ tịch UB MTTQ một 

số xã; đại diện một số Ban Công tác MT ở khu dân 

cư (điển hình); Báo Thanh Hoá, Đài PT&TH tỉnh. 

  - Thời gian:  01 ngày. 

  - Địa điểm: tại Trung tâm TP Thanh Hóa. 

76.250.000   

 -   Thuê hội trường, màn hình led… 
            

13.000.000  
  

 -  
Đặt cơm ăn tập trung cho đại biểu không hưởng 

lương từ ngân sách NN  

            

29.250.000  
  

 -  
Hỗ trợ tiền đi lại cho đại biểu không hưởng lương từ 

ngân sách NN  

            

15.000.000  
  

 -  Giải khát giữa giờ 
              

8.000.000  
  

 -  
Tài liệu đóng quyển:  48 trang; Quy cách giấy A4, 

bìa couche 250gms, in màu, băng dính lụa. 

              

5.000.000  
  

 -  Bồi dưỡng báo cáo tham luận tại hội nghị 
              

5.000.000  
  

 -  
Bồi dưỡng Báo cáo viên xây dựng và trình bầy đề 

dẫn tại hội nghị  

              

1.000.000  
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STT Nội dung Th nh tiền Ghi chú 

4 

Tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình 

nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu trong tỉnh 

  - Thành phần: Tổng số 160 đại biểu (trong đó đại 

biểu không hưởng lương từ NSNN là: 125 đại biểu), 

gồm: MTTQ tỉnh; Ban Thường trực MTTQ huyện có 

mô hình; lãnh đạo các xã có mô hình; Ban Điều 

hành mô hình và hộ gia đình tiêu biểu.  

  - Thời gian:  01 ngày. 

            

54.455.000  
  

4.1 

 Tham quan thực tế :  
  - Thời gian:  01 buổi sáng. 

   - Địa điểm: tại 02 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu trong tỉnh.  

           

40.375.000  
  

 -  
Thuê xe: 04 xe x 4.000.000đ/xe/ngày  (loại xe 47 chỗ 

ngồi) 

            

16.000.000  
  

 -  
Đặt ăn trưa tập trung cho đại biểu không hưởng 

lương NSNN 

            

24.375.000  
  

4.2 

 Tổ chức hội nghị trao đổi học tập kinh nghiệm 

sau khi đi tham quan thực tế. 
  - Thời gian: 1/2 buổi (buổi chiều) 

  - Địa điểm:  tại thành phố Thanh Hóa 

           

14.080.000  
  

 -   Thuê Hội trường , màn hình Led. 
              

7.000.000  
  

 -   Giải khát giữa giờ 
              

3.200.000  
  

 -  Báo cáo trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình 
              

1.000.000  
  

 -  
Tài liệu đóng quyển:  30 trang; Quy cách giấy A4, 

bìa couche 250gms, in màu, băng dính lụa. 

              

2.880.000  
  

5 

Hội nghị tổng kết mô khu dân cƣ “Sáng, xanh, 

sạch, đẹp, an to n”  

 HN tổ chức tại thành phố Thanh Hóa;  Thành phần: 

Tổng số 160 đại biểu (trong đó đại biểu không 

hưởng lương từ NSNN là: 125 đại biểu), gồm: 

MTTQ tỉnh; Ban Thường trực MTTQ huyện có mô 

hình; lãnh đạo các xã có mô hình; Ban Điều hành mô 

hình và hộ gia đình tiêu biểu. 

  - Thời gian:  01 ngày. 

  - Địa điểm: tại Trung tâm thành phố Thanh Hóa. 

            

62.475.000  
  

 -   Thuê Hội trường, màn hình Led. 
            

13.000.000  
  

 -  
Hỗ trợ tiền đi đường cho đại biểu không hưởng 

lương   

            

12.500.000  
  

 -  
Đặt ăn trưa tập trung cho đại biểu không hưởng 

lương NSNN 

            

24.375.000  
  



6 
 

STT Nội dung Th nh tiền Ghi chú 

 -  
Tài liệu đóng quyển:  35 trang; Quy cách giấy A4, 

bìa couche 250gms, in màu, băng dính lụa 

              

3.200.000  
  

 -  Giải khát giữa giờ 
              

6.400.000  
  

 -  Bồi dưỡng báo cáo tham luận tại hội nghị 
              

3.000.000  
  

6 Hoạt động tuyên truyền 
          

183.400.000  
  

6.1 

Pa nô tuyên truyền mô hình khu dân cư: (lắp đặt 

tuyên truyền dọc các tuyến đường tại 05 khu dân cư 

thực hiện mô hình, mỗi mô hình lắp đặt 10 cái) 

  Kích thước: 1,2 m x 0,5m;          

  Quy cách: Khung xương hàn sắt hộp kẽm, nội dung 

in màu decail dán 02 mặt; gông biển. 

            

95.000.000  
  

6.2 

Tờ rơi tuyên truyền các tiêu chí sáng, xanh, sạch, 

đẹp, an toàn: (cấp cho MTTQ 05 huyện có thực hiện 

mô hình để tuyên truyền nhân rộng mô hình, cấp mỗi 

huyện 7.000 tờ) 

  Quy cách:  khổ 20,5 cm x 29,5 cm; in 04 màu 02 

mặt; giấy Couche 300gms cán bóng. 

            

70.000.000  
  

6.3  Xây dựng Phóng sự xây dựng nông thôn mới 
           

18.400.000  
  

 - 

   Thuê xe ô tô 7 chỗ  cho cán bộ MTTQ tỉnh đi liên 

hệ lấy tư liệu làm phóng sự tại 05 mô hình nông thôn 

mới kiểu mẫu của 05 huyện trong tỉnh. 

              

9.000.000  
  

 - 

Xây dựng  phóng sự  trình chiếu và tuyên truyền mô 

hình mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an 

toàn” năm 2024, thời gian 15 phút 

              

9.400.000  
  

7 
Chi phục vụ công tác chỉ đạo thực hiện mô hình ... 

(văn phòng phẩm các loại, công tác phí …) 
22.820.000   

 -  Mua văn phòng phẩm     

 + 
VPP phục vụ hoạt động chương trình: giấy gam, 

ghim dập, kẹp bướm, cặp 3 dây … 
320.000   

 + 

Cấp cho 05 Ban điều hành của 05 mô hình; 01 Ban 

điều hành: 08 thành viên (là thành viên ban công tác 

mặt trận, các chi hội đoàn thể thuộc Khu dân cư thực 

hiện mô hình), tổng 40 người . 

4.000.000   

 - 
Công tác phí cán bộ MTTQ tỉnh đi chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện mô hình: 03 người x 05 MH x 05 lần 13.500.000   

 - 
Hỗ trợ cán bộ MTTQ tỉnh làm thêm giờ: 04 người x 

bình quân 250.000đ/người/ngày x 05 ngày 5.000.000   
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